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TÓM TẮT

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả điều trị sai khớp cắn loại II của hàm chức năng cố định trên bệnh nhân đang tăng trưởng. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đây là nghiên cứu can thiệp lâm sàng có đối chứng. Đối tượng nghiên cứu gồm 33 bệnh nhân sai khớp cắn loại II được điều trị bằng hàm chức năng cố định và so sánh với 22 bệnh nhân sai khớp cắn loại II không điều trị. Chụp phim sọ mặt nghiêng ở hai thời điểm tương đương trước và sau khi điều trị. Xử lý số liệu và so sánh hai nhóm bằng thuật toán thống kê. Kết quả: Sau khi kết thúc điều trị, nhóm bệnh nhân can thiệp có sự thay đổi tương quan hai hàm chiều trước sau, trong đó có hạn chế tăng trưởng xương hàm trên và cải thiện đáng kể về độ cắn chìa, độ cắn phủ và tương quan răng hàm lớn với mức độ thay đổi tương ứng là -4,8 mm, -3,2 mm và +3,6 mm. Kết luận: Hàm chức năng cố định có hiệu quả tốt trong điều trị sai khớp cắn loại II với thay đổi chủ yếu ở tương quan răng và xương ổ răng.

Từ khóa: Sai khớp cắn loại II, hàm chức năng cố định.
SUMMARY

CLASS II MALOCCLUSION TREATMENT EFFECTS INDUCED BY THE FIXED FUNCTIONAL APPLIANCES

Aims: To evaluate treatment effects induced by the fixed functional appliances in growing patients with Class II malocclusion. Materials and Methods: This was a controlled clinical study. A sample of  33 Class II patients were treated with the the fixed functional appliances protocol and compared with a sample of 22 subjects with untreated Class II malocclusion. Lateral cephalograms were taken at the beginning of treatment, at the end of comprehensive treatment. Statistical comparisons were carried out. Results: After comprehensive treatment, the the fixed functional appliances sample showed a significant restriction of the sagittal maxillary growth together with a significant correction in overjet, overbite, and molar relationship. Significant improvements were recorded in overjet (-4.8 mm), overbite (-3.2 mm) and molar relationship (+3.6 mm). Conclusions: The the fixed functional appliances protocol was effective in correcting Class II malocclusion, mainly at the dentoalveolar level. 
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